
DANH SÁCH TRẺ NĂM HỌC 2023-2024.xlsx 4B6 

01/08/2023

UBND HUYỆN AN DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON LÊ THIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4B6 - NĂM HỌC 2023-2024
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1 Nguyễn Phúc An 01/08/2019 x 3168069450 Nguyễn Văn Công CN Lục Thị Thúy CN Kim Sơn Kim Sơn 0973271569

2 Nguyễn Hải Anh 11/03/2019 x 3168069442 Nguyễn Trọng Niêm CN Phan Thị Thu Hiền CN Kim Sơn Kim Sơn 0866511556

3 Phí Hà Anh 03/07/2019 x 3168069447 Phí Quang Đại CN Đồng Thị Hiền CN Kim Sơn Kim Sơn 0855449671

4 Nguyễn Đức Anh 06/11/2019 x 3169995772 Nguyễn Thị Hằng Tự do Kim Sơn Kim Sơn 0399301970

5 Nguyễn Đức Anh 08/01/2019 x 3169995792 Nguyễn Đức Duy CN Trần Thị Ngọc Thơm CN Kim Sơn Kim Sơn 0352065009

6 Bùi Thị Trâm Anh 12/03/2019 x 3169995778 Bùi Văn Chiến CN Nguyễn Thị Hà CN Kim Sơn Vụ Nông - Đại 
Bản

0962665562

7 Phạm Thị Quỳnh Anh 30/01/2019 x 3170226997 Phạm Trọng Mạnh CN Nguyễn Thị Hương CN Kim Sơn Kim Sơn 0976663593

8 Nguyễn Thị Nhật Hạ 15/05/2019 x 3169995776 Nguyễn Quang 
Hoàng

CN Phạm Thị Băng Tâm CN Kim Sơn Kim Sơn 0896672621

9 Hoàng Đức Hải 06/07/2019 x 3159739997 Hoàng Đức Minh Tự do Nguyễn Thị Hồng CN Kim Sơn Kim Sơn 0906105468

10 Nguyễn Xuân Hương 24/12/2019 x 3169995780 Nguyễn Văn Sơn CN Ngô Thị Tươi CN Kim Sơn Kim Sơn 0976349338

11 Cao Trương Minh Huy 11/01/2019 x 3168069448 Cao Minh Văn CN Trương Thị Hương CN Kim Sơn Kim Sơn 0378808714

12 Trần Quang Khải 25/11/2019 x 3168291622 Trần Văn Tùng Hoàng Thị Trang CN Kim Sơn Kim Sơn

13 Trần Bảo Khang 10/07/2019 x 3169995787 Trần Văn Trọng CN Đỗ Thị Hiền Lương CN Kim Sơn Kim Sơn 0396489339

14 Nguyễn Bảo Linh 07/07/2019 x 3169995775 Nguyễn Thị Thủy CN Kim Sơn Kim Sơn 0368459664

15 Nguyễn Tiến Minh 13/04/2019 x 3168069444 Nguyễn Tiến Kỳ CN Nguyễn Thị Tố Loan CN Kim Sơn Kim Sơn 0356722382

16 Phí Nhật Minh 08/01/2019 x 3169995793 Phí Văn Linh CN Nguyễn Thanh Mai CN Kim Sơn Kim Sơn 0339823352
17 Nguyễn Kim Ngân 03/01/2019 x 3168069452 Nguyễn Minh Đức Nguyễn Thị Châm CN Kim Sơn Kim Sơn 0968344283
18 Nguyễn Lương Bảo Phương 10/03/2019 x 3170226634 Nguyễn Văn Hiệp CN Lương Thị Anh Thảo CN Kim Sơn Kim Sơn 0373054611

19 Nguyễn Thục Quyên 25/01/2019 x 3159767496 Nguyễn Văn Công CC xã Hoàng Thị Thúy 
Hằng

CN Kim Sơn Kim Sơn

20 Nguyễn Minh Thuận 22/04/2019 x 3169995764 Nguyễn Văn Trường CN Nguyễn Thị Thơm CN Kim Sơn Kim Sơn 0345996921

21 Phạm Nhã Uyên 09/05/2019 x 3169995779 Phạm Thế Linh Tự do Nguyễn Thị Kim 
Lanh

Tự do Kim Sơn Kim Sơn 0934257066

22 Nguyễn Ngọc Tuấn Minh 09/01/2019 x 3174331832 Nguyễn Văn Dũng Phạm Thị Lan Hương CN Phí Xá Phí Xá 0934662146

23 Nguyễn Đức Chí 10/10/2019 x 3169995788 Nguyễn Văn Nhương Hoàng Thị Phương CN Kim Sơn Kim Sơn 0353265121
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24 Trần Gia Hưng 27/12/2019 x 3171588396 Trần Văn Năm Tự do Vũ Thị Hợi Tự do Kim Sơn Kim Sơn 0368774559

25 Phí Tiến Dũng 21/12/2019 x Phí Văn Trung CN Bùi Thị Quyên CN Kim Sơn Kim Sơn 0974710224

26 Bùi Minh Khôi 18/11/2019 x Bùi Đức Trường Tự do Nguyễn Thị Thuý CN Phí Xá Phí Xá 0943663091

27 Nguyễn Tuấn Kiệt 05/09/2019 x Nguyễn Văn Tuấn Lưu Dáng Duyên CN Kim Sơn Kim Sơn 0868398690

28 Phí Quang Minh 06/01/2019 x Phí Văn Thành CN Nguyễn Thị Duyên CN Kim Sơn Kim Sơn 0869702896

29 Đinh Nhật Ninh 09/06/2019 x Đinh Thành Dương CN Phạm Thị Dung CN Kim Sơn Kim Sơn 0363512069
30 Lê Minh Quân 01/04/2019 x Lê Trọng Công CN Nguyễn Thị Hà CN Kim Sơn Kim Sơn 0868856160
31 Nguyễn Thành Thuận 02/06/2019 x Nguyễn Trọng Thành Tự do Đào Thị Thư CN Kim Sơn Kim Sơn 0904210489
32 Nguyễn Thảo Vân 07/08/2019 x Nguyễn Thị Thủy CN Kim Sơn Kim Sơn 0375443293

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG

1 Phạm Thị Thu Huyền
2 Nguyễn Thị Tuyết

Lưu Thị Nhiệm
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